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Họ và tên:

THẦN SỐ HỌC LÀ GÌ?

Thần số, thần số học hay còn gọi là số bí thuật là niềm tin ngụy khoa học vào mối quan hệ tín ngưỡng thần 

thánh và thần bí giữa các chữ số và sự kiện. Tư tưởng này cũng điều tra về sự tương quan giữa số của các 

chữ cái trong danh xưng với những thứ mang tính tinh thần. Tư tưởng này thông thường liên quan với siêu 

linh, cùng với thuật chiêm tinh và các nghệ thuật bói toán tương tự khác.

Hệ thống Pythagoras

Phương pháp này có thể được gọi là phương pháp thần số học phương Tây hoặc phương pháp thần số học 

Pitago. Pythagoras, nhà toán học và triết học người Hy Lạp sống từ năm 569–470 trước Công nguyên, được 

biết đến như là cha đẻ của môn số học phương Tây.  Pythagoras bắt đầu lý thuyết về các con số của mình bằng 

cách khám phá ra mối quan hệ giữa các con số và các nốt nhạc. Ông phát hiện ra rằng dao động trong các nhạc 

cụ dây có thể được giải thích bằng toán học. Phương pháp Pythagore sử dụng tên và ngày sinh của một cá 

nhân. Số tên tiết lộ bản chất bên ngoài của cá nhân. Đây là tính cách mà họ thể hiện với thế giới bên ngoài. Để 

bắt đầu, bạn cần sử dụng tên đầy đủ của cá nhân như được ghi trên giấy khai sinh của họ. Sau đó, mỗi 

chữ cái được gán cho một số từ 1 đến 9, dựa trên hệ thống Pitago cổ đại. Các số được gán cho các chữ cái 

trong bảng chữ cái Latinh như sau:

1 = A,J,S

2 = B,K,T

3 = C,L,U

4 = D,M,V

5 = E,N,W

6 = F,O,X

7 = G,P,Y

8 = H,Q,Z

9 = I,R.

Tiếp theo, cộng tất cả các số được liên kết với mỗi chữ cái trong tên khai sinh đầy đủ của bạn. Sau đó, con số 

được giảm đi cho đến khi bạn nhận được một chữ số.
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Đỉnh Năm

Đỉnh 1 2020

Đỉnh 2 2029

Đỉnh 3 2038

Đỉnh 4 2047
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THÀNH CÔNG

Tuổi
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CON SỐ TÍNH CÁCH

CON SỐ NGÀY SINH

CON SỐ THÁI ĐỘ

CON SỐ TRƯỞNG THÀNH

NĂM CÁ NHÂN

THÁNG CÁ NHÂN

34

43

52

61

BẢNG TỔNG HỢP TỔNG QUAN

Họ và tên: TRAN VAN HUY

Ngày tháng năm sinh:

CON SỐ ĐƯỜNG ĐỜI

CON SỐ VẬN MỆNH

2,020



Số: 2 Ý nghĩa:

Tốt bụng, ngoại giao tốt và có tinh thần hợp tác đều là những đặc điểm nổi bật của con số đường đời 2. Bạn là người kiên 

nhẫn nhất trong tất cả các con số và cực kỳ nhạy cảm, nhạy bén và giàu cảm xúc. Cảm xúc của bạn có thể chuyển từ khóc 

sang cười. Cùng với sự nhạy cảm đó là những khả năng về trực giác, bạn có khả năng bẩm sinh để cảm nhận cảm xúc của 

người khác. Tuy nhiên bạn phải chắc chắn không hy sinh ý kiến và cảm xúc cá nhân hoặc thỏa hiệp chỉ để giữ hòa khí, vì 

điều này có thể tạo ra sự oán giận.

Khi nói đến các mối quan hệ, bản chất kiên nhẫn, thích thỏa hiệp của bạn có thể thu hút những người cố chấp thay vì một 

người bạn đời phù hợp và chín chắn. Bạn khó có thể sống độc thân lâu và có thể trải qua nhiều mối tình, chuyển từ người 

này sang người khác. Bạn cảm thấy thoải mái khi có đôi có cặp hơn là sống một mình.

Bạn là một nhà đàm phán và hòa giải bẩm sinh. Không phải lúc nào bạn cũng nhận được sự tín nhiệm hoặc công nhận mà 

bạn xứng đáng. Bạn có thể quan tâm quá mức đến những gì người khác nghĩ. Bạn sẽ thành công trong nghề nghiệp cho 

phép bạn giúp đỡ người khác, các lĩnh vực như hòa giải, giảng dạy hoặc tư vấn. Con số đường đời 2 cũng là những người 

có khiếu thẩm mỹ đặc biệt. Họ có thể áp dụng kỹ năng này vào công việc thiết kế hoặc các hoạt động nghệ thuật. Họ cũng có 

thể thể hiện kỹ năng đàm phán mạnh mẽ và thể hiện sự thông minh trong lĩnh vực chính trị hoặc luật pháp.

Mức độ nhạy cảm của con số đường đời này mở rộng đối với tất cả các loại chất gây dị ứng, bao gồm thực phẩm, sản phẩm 

chăm sóc da và tóc, bụi, hóa chất, dược phẩm và nhiều loại khác. Các vấn đề sức khỏe khác có thể gồm lo lắng thái quá, 

trầm cảm và các vấn đề về dạ dày.

Số 2 có dáng cong và cho thấy sự thỏa hiệp, vì vậy bạn cần phải học cách đứng lên bảo vệ chính mình.

Con số đường đời

TỐT BỤNG, NGOẠI GIAO TỐT

GIẢI NGHĨA CHI TIẾT

Tiết lộ con đường dặc biệt mà bạn sẽ định hướng trong cuộc đời, đường đời là con số quan trọng nhất trong hồ sơ cốt lõi, 

khám phá tài năng thiên bẩm, tính cách, cơ hội, bài học quan trọng.



Số: Ý nghĩa:

Số: Ý nghĩa:

Số: Ý nghĩa:

Con số tính cách

4 ĐÁNG TIN CẬY VÀ NHẤT QUÁN

Có vẻ ngoài thực tế, đáng kính, bảo thủ, đáng tin cậy, có trách nhiệm, dè dặt, không linh hoạt, tự cao tự đại.

Con số vận mệnh

Bạn có thể thu phục hầu hết mọi người bằng khiếu hài hước; tính cách hướng ngoại & sự quyến rũ của mình. Bạn là người 

có tầm nhìn xa và có thể truyền cảm hứng cho những người khác tham gia vào một phong trào giúp thế giới trở nên tốt đẹp 

hơn. 

Bạn có thể lý tưởng hóa mọi thứ và thậm chí ngây thơ về động cơ của người khác. Bạn là người dễ gây ấn tượng và dễ hình 

thành thói quen, có thể bao gồm lạm dụng chất kích thích. Bạn là người kiên nhẫn, nhân ái & lãng mạn. Bạn muốn được thế 

giới công nhận & bí mật tìm kiếm sự nổi tiếng. 

Chia sẻ tài năng của mình, giúp đỡ nhân loại, dạy dỗ, tư vấn & chữa lành cho mọi người là những điều nuôi dưỡng tâm hồn 

bạn. Trong khi theo đuổi mong muốn giải cứu thế giới, hãy đảm bảo bạn không bỏ bê những người thân thiết của mình. Mặt 

tối tính cách của bạn có thể là tính chiếm hữu, ủ rũ, nhút nhát, ngây thơ & dễ bồn chồn. Là người nghiện mua sắm, bạn rất 

dễ phung phí tiền bạc.

Tiết lộ khả năng tinh thần và thể chất, thể hiện mục tiêu, mẫu người bạn muốn trở thành.

Quy định các quyết định do trái tim đưa ra, nơi chứa đựng ước mơ, mong muốn, khao khát.

Quyết định ấn tượng đầu tiên của bạn với người khác, cũng là chỉ dẫn nghề nghiệp, thể hiện tài năng, khả năng thiên bẩm.

9 NGƯỜI CÓ TẤM LÒNG NHÂN ĐẠO

Con số linh hồn

5 NGƯỜI CÓ TÂM HỒN  TỰ DO

Tự do là yếu tố cần thiết cho hạnh phúc của con số linh hồn 5. Với niềm đam mê sâu sắc đối với sự thay đổi, du lịch và phiêu 

lưu, bạn tìm kiếm cảm giác không bị gò bó, giới hạn trong các mối quan hệ. Nhóm này khó giữ lời hứa và cũng không tuân 

thủ tốt các yêu cầu mệnh lệnh.

Số 5 thường bị chi phối bởi các giác quan nên quan hệ tình dục là điều đặc biệt quan trọng với nhóm này. Bạn luôn muốn sự 

đa dạng và điều đó mở rộng đến cả phòng ngủ. Những thú vui cảm xúc mang đến cho bạn niềm hạnh phúc nhưng cũng có 

thể dẫn đến sự vô độ và lạm dụng.

Con số linh hồn 5 thường có xu hướng kết hôn muộn hơn. Họ chống lại những ràng buộc tình cảm và những cam kết lâu dài.



Số: 

Số: 

Số: 

7 thì có điều gì cần lưu ý.

Số: 

Xem tháng hiện tại là tháng 

Con số ngày sinh

Con số trưởng thành

11

Số 11 sẽ có thêm những trải nghiệm trực giác và tâm linh đáng kinh ngạc khi già đi. Hãy tin vào cảm nhận của bạn. Sự nhạy 

cảm và khả năng phán đoán tính cách của bạn sẽ ngày càng sâu sắc. Bạn sẽ phân biệt đối xử rõ với những người mà bạn 

cho phép bước vào thế giới của mình và kết quả là những mối quan hệ lâu dài.

Thể hiện tài năng và bài học

Ai cũng có 1 thái độ riêng và ảnh hưởng đến chu kỳ cá nhân (cuộc đời, sự nghiệp)

Bạn có trách nhiệm và hướng về gia đình. Bạn cũng yêu động vật. 

Trung thành, cầu toàn và chu đáo đều là 1 phần bản chất của bạn (mặc dù bạn có xu hướng can thiệp vào những công việc 

không phải của mình). 

Bạn sẽ học được cách vượt qua sự phản bội và chỉ quan tâm đến việc của bản thân mình.

Con số thái độ

5

Bạn sử dụng sức hút của mình để điều hướng và đạt được những gì bạn muốn trong cuộc sống. 

Bạn thích cuộc sống phiêu lưu, thú vị với nhịp sống nhanh, bạn dường như không sợ gì và luôn tìm kiếm sự nhanh chóng, 

đôi khi vội vàng. 

Bạn hoạt động tốt nhất trong môi trường luôn thay đổi, năng động và thậm chí hỗn loạn. Người khác sẽ chú ý đến việc bạn 

không thỏa hiệp với sự buồn chán.

Cảm nhận mạnh mẽ khi 40-50 tuổi. Tìm thấy con người thật, thoải mái khi là chính mình

6

Tháng cá nhân

Hãy bắt đầu! Bắt đầu một cái gì đó mới.

1



2023 xem dự đoán năm nay nên lưu ý điều gì.

Số: 

 

Có sức chịu đựng, dẻo dai, năng lượng, hoạt động.

Thiếu tinh thần tâm linh, ít nhận thức cảm xúc, luôn nghi ngờ.

Hay quên, kém tập trung, thiếu thông cảm, không quan tâm, trốn tránh trách nhiệm.

 

Dễ thất vọng, thiếu quyết đoán, kháng cự sự thay đổi.

 

Liên quan đến năm hiện tại

Năm cá nhân

Xem xét thế mạnh, ưu điểm, yếu điểm của bản thân để phát huy hoặc xem xét bồi bổ thêm qua các 

mũi tên sức mạnh

Ưu điểm nổi bật:

Kiên định, lòng quyết tâm, sự kiên trì, ý chí, động lực hoặc khả năng vượt qua nghịch cảnh.

Nên được xem xét:

3

Năm cá nhân 3 của bạn sẽ là 1 năm của các hoạt động và sự kiện xã hội, và bạn có thể thấy mình nổi tiếng hơn bình 

thường. Đây là năm của những kết nối tuyệt vời: Hãy sẵn sàng đón nhận những lời mời. Vũ trụ muốn tạo 1 số kết nối cho 

bạn trong năm nay! Hãy để chúng xảy ra. Chấp nhận mọi lời mời bạn nhận được và gặp gỡ nhiều người nhất có thể.

Đây cũng sẽ là 1 năm đầy cảm xúc, và điều này có nghĩa là bạn sẽ trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc: tức giận, sợ hãi, buồn 

bã, vui vẻ, thất vọng...Tìm một lối thoát sáng tạo mà bạn có thể chuyển hướng nguồn cảm xúc đang dâng cao của mình. Khả 

năng sáng tạo và kỹ năng giao tiếp của bạn sẽ đạt đến đỉnh cao trong năm nay.

Đây cũng là thời điểm định mệnh! Trong năm 3, bạn có thể sẽ gặp một người có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn hoặc 

mang lại cho bạn cơ hội thay đổi cuộc đời.

Những người có năm cá nhân này yêu thích sự tăng trưởng và mở rộng. Hãy thận trọng, đừng phóng đại và tô điểm quá 

nhiều. Bạn cũng cần chú ý đến việc tăng cân.

Biểu đồ mũi tên sức mạnh

 

 

 

 

Hay lập kế hoạch: Có tổ chức, kỷ luật, có kỹ năng, thành công.

Nhạy cảm, cảm giác tự ti, sợ hãi, khao khát được chữa lành.

Có tính thực tiễn: Âm nhạc, sáng tạo, các công việc tay chân, trách nhiệm tài chính.

 



Số Cường độ

Số 1 2

Số 2 1

Số 3 1

Số 4 1

Số 5 2

Số 6 0

Số 7 1

Số 8 1

Số 9 1

Có năng lực và có thể chịu trách nhiệm khi cần thiết.

Không ý thức nhiều về cảm xúc của người khác.

Dễ dàng thể hiện bản thân và cảm xúc của mình, đồng thời mang đến cho bạn khả năng tạo tiếng 

cười.

Tính thực tế và khả năng nhìn thấu mọi thứ.

Sự tháo vát và khả năng thích ứng, có thêm số 5 tức là tăng cường năng lượng của con số này.

Thiếu trách nhiệm, duy tâm và có những kỳ vọng không thực tế.

Tò mò, trực giác mạnh.

 

Các bài học
Tiết lộ năng lượng thiếu hụt trong tên của bạn. Hãy coi như đây là điều bạn cần cải thiện kỹ năng của mình.Ô trống tức là 

không có bài học.

 

 

Cho thấy cường độ của một người, thể hiện đặc điểm tính cách có cường độ cao hơn những con số khác. Đây là số lần xuất 

hiện con số trong biểu đồ tên và ý nghĩa của chúng.

Ý nghĩa

Quyết đoán và có động lực.

Chu đáo, sẵn sàng giúp đỡ, nhạy cảm.

 

Thiếu F,O hoặc X: Bạn phải đối mặt với những vấn đề lớn liên quan đến tính cam kết và sự khó khăn trong thể hiện cảm xúc. 

Bạn né tránh 1 cách có trách nhiệm và phải nỗ lực trong việc xây dựng các mối quan hệ chân thành, dễ bị tổn thương. Có 

thể những vết sẹo gia đình cần được giải quyết hoặc tha thứ.

 

 

Cường độ số xuất hiện trong tên

 

 

 



Số: với người có tên:

 Bảng 

The End.

Bạn muốn nhận bản báo cáo miễn phí cho những người khác nữa? Hãy liên hệ tôi ngay nhé!

Huy Trần

M: 09 8118 8866

Email: huytranibo@gmail.com

www.huytranmdrt.com

CHỈ SỐ CĂNG THẲNG TÂM HỒN

NGUYEN THI DUYEN

Bạn tạo nên một đội tuyệt vời, mặc dù phải đảm bảo rằng bạn không nhượng bộ quá nhiều và trở nên bực bội. 

Bạn là người cực kỳ nhạy cảm và biết rõ nhu cầu mong muốn của đối phương. 

Năng lượng này không thích tranh chấp, vì vậy hãy hạn chế mâu thuẫn. Không có nhiều tranh cãi, mối quan hệ 

này mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu.

2

Bảng báo cáo chỉ có tính chất tham khảo và vận dụng, hãy luôn sống tốt và tử tế, bạn sẽ luôn cảm thấy 

hạnh phúc. Hãy luôn tâm niệm: ''Đức năng thắng số''.

Thể hiện sự hòa hợp của mối quan hệ


